
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ SÊ 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 240/TTr-UBND  Chư Sê, ngày 11 tháng 12 năm 2020 
 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu, chi  

ngân sách huyện năm 2021 

 

Kính gửi: HĐND huyện Chư Sê khóa IX – Kỳ họp thứ Mười lăm. 

      

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ số liệu thảo luận dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 giữa Sở Tài 

chính, Cục thuế tỉnh; UBND huyện Chư Sê đã chỉ đạo phòng Tài chính - KH phối 

hợp với Chi Cục thuế và các ngành của huyện xây dựng dự toán thu, chi ngân sách 

huyện năm 2021, số liệu cụ thể như sau: 

I. Dự toán thu ngân sách năm 2021 

           Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Nội dung 
 Dự toán  

năm 2021  
 Ghi chú  

A TỔNG THU NSNN  232.960    

I THU CÂN ĐỐI NSNN  232.960    

1 Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 232.960   

2 Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu  0     

II THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 0   

B TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN 663.661       

I Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 219.930   

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 443.731    

1  Thu bổ sung cân đối 365.830    

2  Thu bổ sung thực hiện chính sách tiền lương 35.651    

3 Thu bổ sung có mục tiêu 42.250    

II. Dự toán chi ngân sách năm 2021 

 Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Nội dung 
Dự toán  

năm 2021 
Ghi chú 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH 663.661   

I Chi đầu tư XDCB: 209.683   

 1 Nguồn XDCB tỉnh phân cấp 30.583   

 2 Nguồn tiền sử dụng đất 50.000   

 3 Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất 129.100   



II Chi thường xuyên 401.922   

1 Ngân sách huyện 314.073   

2 Ngân sách xã 75.777   

3 Chi khác ngân sách 4.192   

4 Chi An ninh – Quốc phòng 5.880   

5 Chi từ nguồn tăng thu 2.000   

III Dự phòng ngân sách 9.806   

IV Các khoản bổ sung có mục tiêu 42.250   

 (Có bảng chi tiết dự toán thu, chi kèm theo) 

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 237/TTr-UBND ngày 10/12/2020 của 

UBND huyện Chư Sê) 

 Trên đây là nội dung về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021, UBND 

huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện – Kỳ họp thứ Mười lăm xem xét, phê chuẩn 

để làm cơ sở triển khai thực hiện theo Luật định./. 
 

Nơi nhận:                                    
- Như trên; 

- CT, các PCT HĐND, UBND huyện; 

- Ban KT-XH HĐND huyện; 

- Phòng Tài chính – KH; 

- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;  

- Lưu VT, các CV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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TỔNG THU NSNN (A+B)               101.860             131.100                  232.960 

Thu ngân sách TW hưởng                   4.130                      4.130 

Thu ngân sách tỉnh hưởng                   8.900                       -                        8.900 

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp                 88.830             131.100                  219.930 

A THU CÂN ĐỐI NSNN (I+II)               101.860             131.100                  232.960 

I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước               101.860             131.100                  232.960 

1 Thu từ DNNN Trung ương                      200                       -                           200 

- Thuế giá trị gia tăng                      200                         200 

2 Thu từ DNNN Địa phương                      300                       -                           300 

- Thuế giá trị gia tăng                      300                         300 

3 Thuế CTN và DV ngoài quốc doanh                 14.400                    14.400 

- Thuế giá trị gia tăng                 12.850                    12.850 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp                   1.150                      1.150 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa                      300                         300 

- Thuế tài nguyên                      100                         100 

- Thuế khác NQD                        -                              -   

4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp                        -                              -   

5 Thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi NN                      400                         400 

6 Tiền sử dụng đất và đấu giá QSD đất                 50.000             129.100                  179.100 

7 Lệ phí trước bạ                   8.700                       -                        8.700 

8 Thu phí, lệ phí                   3.040                      3.040 

- Phí, lệ phí tỉnh, trung ương                   1.840                       -                        1.840 

- Phí, lệ phí huyện, xã                   1.200                      1.200 

Trong đó: + Phí BVMT khai thác khoáng sản

9 Thuế thu nhập cá nhân                 10.900                    10.900 

10 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước                   8.900                       -                        8.900 

Thuê đất từ DNNN                   8.700                       -                        8.700 

Thuê đất từ DN NQD                      200                       -                           200 

11 Phạt VPHC do cơ quan thuế xử lý                      200                         200 

12 Thu khác và phạt các loại                   4.820                       -                        4.820 

- Thu phạt vi phạm ATGT                   2.290                       -                        2.290 

+ Cấp huyện thu                   2.090                       -                        2.090 

+ Cơ quan nhà nước cấp huyện và CA xã thu                      200                       -                           200 

- Thu khác ngân sách và phạt các loại                   2.530                       -                        2.530 

II Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu                        -                         -                              -   

B THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH                        -                              -   

TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN (1+2)               532.561             131.100                  663.661 

1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp                 88.830             131.100                  219.930 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh               443.731                       -                    443.731 

- Thu bổ sung cân đối               365.830                       -                    365.830 

- Thu bổ sung để thực hiện chính sách tiền lương                 35.651                       -                      35.651 

- Thu bổ sung có mục tiêu                 42.250                       -                      42.250 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN CHƯ SÊ NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

(Kèm theo Tờ trình số 240 /TTr-UBND ngày  11/12/2020 của UBND huyện Chư Sê)

 KH HUYỆN 

GIAO 
STT NỘI DUNG  Ghi chú 

 KH TỈNH 

GIAO 

 KH TĂNG

THU 



Đơn vị tính: 1000 đồng

Quỹ lương và 

các khoản theo 

lương

CTX
Giữ lại 

NSH

Phân bổ 

đơn vị

1 2 3 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12=4-10 13

TỔNG SỐ (A+B+C+D) 663.661.000 341.145.420 310.709.580 273.087.590 37.621.990 10.765.743 7.622.921 3.739.599 656.038.078

A CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 209.683.000 209.683.000 0 0 0 0 0 0 209.683.000

Nguồn XDCB tỉnh phân cấp 30.583.000 30.583.000 30.583.000

Nguồn tiền sử dụng đất 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất 129.100.000 129.100.000 129.100.000

B CHI THƯỜNG XUYÊN 401.922.000 89.212.420 310.709.580 273.087.590 37.621.990 10.765.743 7.622.921 3.739.599 394.299.078

I CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 314.072.904 69.786.810 244.286.094 215.468.094 28.818.000 9.597.223 6.740.200 2.865.800 307.332.704

1  VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY 34 11.715.985 6.043.643 5.672.342 4.256.342 1.416.000 509.600 372.000 137.600 11.343.985

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 32 5.479.617 5.479.617 4.103.617 1.376.000 137.600 137.600 5.479.617

2 Lương hợp đồng 68 (02 người) 2 192.725 192.725 152.725 40.000 0 192.725

3 Kinh phí đặc thù 1.111.000 1.111.000 111.000 111.000 1.000.000

4
KP bảo hiểm, phí đường bộ, đăng

kiểm và sửa chữa nhỏ xe ô tô
110.000 110.000 11.000 11.000 99.000

5 Kinh phí hỗ trợ UV BCH 89.000 89.000 9.000 9.000 80.000

6 Kinh phí phụ cấp BCH 250.320 250.320 0 250.320

7 Kinh phí phụ cấp báo cáo viên 103.704 103.704 0 103.704

8
Kinh phí may trang phục cho

BTV, UV BCH
51.000 51.000 0 51.000

9
Kinh phí xây dựng, soạn thảo văn

bản
233.000 233.000 23.000 23.000 210.000

10
Kinh phí Hội nghị BCH, BTV,

thường trực…
211.000 211.000 21.000 21.000 190.000

11 Kinh phí công tác xã hội 167.000 167.000 17.000 17.000 150.000

12 Kinh phí hỗ trợ trang phục 6.500 6.500 0 6.500

13 Kinh phí dân quân tự vệ 56.000 56.000 6.000 6.000 50.000

14
Kinh phí thực hiện kiểm tra, giám

sát
89.000 89.000 9.000 9.000 80.000

15
Kinh phí phục vụ xem xét, thi

hành kỷ luật
33.000 33.000 3.000 3.000 30.000

16
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo

Điều 32 ĐLĐ
56.000 56.000 6.000 6.000 50.000

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số: 240/TTr-UBND ngày   11/12/2020 của UBND huyện Chư Sê)

STT Nội dung 

Biên 

chế 

được 

giao

Tổng dự toán 

năm 2021

Kinh phí 

không tự chủ

Kinh phí tự chủ TK 10% thực hiện CCTL

Dự toán phân 

bổ năm 2021
Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số 

Trong đó
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Quỹ lương và 

các khoản theo 

lương

CTX
Giữ lại 

NSH

Phân bổ 

đơn vị

1 2 3 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12=4-10 13

STT Nội dung 

Biên 

chế 

được 

giao

Tổng dự toán 

năm 2021

Kinh phí 

không tự chủ

Kinh phí tự chủ TK 10% thực hiện CCTL

Dự toán phân 

bổ năm 2021
Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số 

Trong đó

17 Kinh phí BCĐ quy chế dân chủ 62.000 62.000 6.000 6.000 56.000

18 Kinh phí BCĐ 35 233.000 233.000 23.000 23.000 210.000

19
Kinh phí BCĐ học tập, làm theo

tấm gương, TT HCM
100.000 100.000 10.000 10.000 90.000

20 KP Ban biên tập bản tin nội bộ 304.000 304.000 30.000 30.000 274.000

21
Kinh phí hoạt động đội ngủ cộng

tác viên
100.000 100.000 10.000 10.000 90.000

22 Kinh phí ban bảo vệ sức khỏe 350.000 350.000 35.000 35.000 315.000

23 Kinh phí bảo vệ chính trị nội bộ 167.000 167.000 17.000 17.000 150.000

24 Kinh phí phát triển đảng viên 78.000 78.000 8.000 8.000 70.000

25 Kinh phí k/thưởng, tặng huy hiệu 167.000 167.000 17.000 17.000 150.000

26 Kinh phí Đại hội đảng bộ huyện 1.916.119 1.916.119 0 1.916.119

2 UBMTTQ VÀ ĐOÀN THỂ 26 5.793.382 1.940.722 3.852.660 2.876.660 976.000 285.280 191.680 93.600 5.601.702 0

2.1 Ủy ban MTTQ huyện 8 1.528.794 473.920 1.054.874 780.874 274.000 68.600 45.200 23.400 1.483.594

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 6 871.766 871.766 637.766 234.000 23.400 23.400 871.766

2
Lương, phụ cấp hợp đồng 68 (02

người) 2
183.108 183.108 143.108 40.000 183.108

3

Kinh phí Hội nghị biểu dương Già

làng, người có uy tín trong

ĐBDTTS

47.000 47.000 5.000 5.000 42.000

4
Gặp mặt các vị chức sắc tôn giáo

nhân dịp lễ Nôel
16.000 16.000 2.000 2.000 14.000

5
Chi phí giám sát theo Quyết định

217-QĐ/TW
18.000 18.000 2.000 2.000 16.000

6
Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ

cách làm trong ĐBDTTS
44.000 44.000 4.000 4.000 40.000

7

Hỗ trợ sinh hoạt phí đối với ủy

viên UBMTTQ huyện không

hưởng lương (18 người)

25.920 25.920 0 25.920

8
Kinh phí Ban quản lý Quỹ vì

người nghèo
11.000 11.000 1.000 1.000 10.000

9
Kiểm tra chéo công tác MT năm

2021 cụm thi đua số 2
11.000 11.000 1.000 1.000 10.000

10 kinh phí đại tu xe ô tô 167.000 167.000 17.000 17.000 150.000
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Quỹ lương và 

các khoản theo 

lương

CTX
Giữ lại 

NSH

Phân bổ 

đơn vị

1 2 3 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12=4-10 13

STT Nội dung 

Biên 

chế 

được 

giao

Tổng dự toán 

năm 2021

Kinh phí 

không tự chủ

Kinh phí tự chủ TK 10% thực hiện CCTL

Dự toán phân 

bổ năm 2021
Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số 

Trong đó

11 Phần mềm KT quỹ vì người nghèo 8.000 8.000 800 800 7.200

12 Kinh phí Đặc thù 111.000 111.000 11.000 11.000 100.000

13 Duy trì, cập nhật PMKT 4.000 4.000 400 400 3.600

14 Kinh phí hỗ trợ UV BCH 11.000 11.000 1.000 1.000 10.000

2.2 Huyện đoàn 5 1.129.686 454.344 675.342 480.342 195.000 64.834 45.334 19.500 1.084.352

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 675.342 675.342 480.342 195.000 19.500 19.500 675.342

2

Tham gia cuộc thi sáng tác video,

cover các khúc cách mạng, ca

khúc về đoàn thanh niên, về tuổi

trẻ với chủ đề tự hào trong tôi

14.000 14.000 1.400 1.400 0 12.600

3
Tổ chức, tham gia liên hoan các

đội tuyên truyền măng non
40.611 40.611 4.061 4.061 0 36.550

4 Ra quân Tháng thanh niên 9.000 9.000 900 900 0 8.100

5 Tổ chức ngày hội thanh niên khỏe 50.111 50.111 5.011 5.011 0 45.100

6

Tuyên dương thanh niên tiêu biểu

kỉ niệm 90 năm ngày thành lập

Đoàn

33.756 33.756 3.376 3.376 0 30.380

7

Tổ chức Lễ khai mạc hoạt động

hè hưởng ứng tháng hành động vì

trẻ em

10.178 10.178 1.018 1.018 0 9.160

8
Tổ chức ra quân chiến dịch Hoa

phượng đỏ
8.289 8.289 829 829 0 7.460

9

Tổ chức hoạt động ngày thứ 7 tình

nguyện và ngày chủ nhật xanh

12.444 12.444 1.244 1.244 0 11.200

10
Tổ chức chương trình tư vấn, tiếp

sức mùa thi
14.900 14.900 1.490 1.490 0 13.410

11 Tổng kết hoạt động hè 16.056 16.056 1.606 1.606 0 14.450

12

Tổ chức các mô hình huân luyện

kỹ năng, trại hè trải nghiệm cho

thiếu nhi

48.200 48.200 4.820 4.820 0 43.380

13
Ngày hội thanh niên với văn hóa

giao thông
18.356 18.356 1.836 1.836 0 16.520
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Quỹ lương và 

các khoản theo 

lương

CTX
Giữ lại 

NSH

Phân bổ 

đơn vị

1 2 3 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12=4-10 13

STT Nội dung 

Biên 

chế 

được 

giao

Tổng dự toán 

năm 2021

Kinh phí 

không tự chủ

Kinh phí tự chủ TK 10% thực hiện CCTL

Dự toán phân 

bổ năm 2021
Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số 

Trong đó

14
Tham gia liên hoan cồng chiêng

tại tỉnh
29.000 29.000 2.900 2.900 0 26.100

15

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ

năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán

bộ Chỉ huy đội

11.667 11.667 1.167 1.167 0 10.500

16
Tổ chức hội thi sáng tạo trẻ Chư

Sê
15.833 15.833 1.583 1.583 0 14.250

17
Tham gia hội thi thắp sáng ước

mơ tuổi trẻ Gia Lai
5.611 5.611 561 561 0 5.050

18

Đề án phòng chống đuối nước và

tai nạn thương tích trẻ em giai

đoạn 2019-2022

62.722 62.722 6.272 6.272 0 56.450

19

Tổ chức Hội thao kỉ niệm 65 năm

ngày truyền thống Hội LHTN Việt

Nam

28.167 28.167 2.817 2.817 0 25.350

20 Giám sát theo QĐ 217 10.444 10.444 1.044 1.044 0 9.400

21 Duy trì, cập nhật PMKT 4.000 4.000 400 400 3.600

22 Kinh phí hỗ trợ UV BCH 11.000 11.000 1.000 1.000 0 10.000

2.3 Hội liên hiệp phụ nữ 5 1.025.465 290.458 735.007 540.007 195.000 47.846 28.346 19.500 997.119

1 Quỹ lương +CTX 735.007 735.007 540.007 195.000 19.500 19.500 735.007

2

Kinh phí 02 đề án "Phụ nữ khởi

nghiệp" và "Tuyên truyền, vận

động phụ nữ tham gia giải quyết

một số vấn đề xã hội"

50.000 50.000 5.000 5.000 45.000

3

Đề án Bồi dưỡng cán bộ, công

chức Hội LHPN các cấp và chi

hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-

2025

50.000 50.000 5.000 5.000 45.000

4

Tổ chức kỷ niệm 1981 năm khởi

nghĩa Hai bà Trưng và 111 năm

ngày Quốc tế phụ nữ

22.000 22.000 2.000 2.000 20.000

5

Tổ chức tọa đàm gặp mặt giai

đình nhiều thế hệ tiêu biểu nhân

ngày gia dình Việt nam

22.000 22.000 2.000 2.000 20.000
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Quỹ lương và 

các khoản theo 

lương

CTX
Giữ lại 

NSH

Phân bổ 

đơn vị

1 2 3 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12=4-10 13

STT Nội dung 

Biên 

chế 

được 

giao

Tổng dự toán 

năm 2021

Kinh phí 

không tự chủ

Kinh phí tự chủ TK 10% thực hiện CCTL

Dự toán phân 

bổ năm 2021
Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số 

Trong đó

6

Truyền thông phát động thực hiện

chủ để "tập trung xây dựng tổ cức

Hội vững mạnh tích cực tham gia

xây dựng Đảng và xây dựng chính

quyền"

22.000 22.000 2.000 2.000 20.000

7
Đại hội đại biểu Hội LHPN nhiệm

kỳ 2021-2025
100.000 100.000 10.000 10.000 90.000

8

Tổ chức giám sát về cấp thẻ bảo

hiểm cho đối tượng trẻ em dưới 6

tuối

9.458 9.458 946 946 8.512

Duy trì, cập nhật PMKT 4.000 4.000 400 400 3.600

9 Kinh phí hỗ trợ UV BCH 11.000 11.000 1.000 1.000 10.000

2.4 Hội Nông dân 5 1.566.590 651.000 915.590 720.590 195.000 84.900 65.400 19.500 1.501.190

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 915.590 915.590 720.590 195.000 19.500 19.500 915.590

2
Kinh phí tổ chức hội thi Chủ tịch

hội nông dân giỏi năm 2021
17.000 17.000 2.000 2.000 15.000

3
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công

tác hội năm 2021
33.000 33.000 3.000 3.000 30.000

4
Tổ chức giải bóng đá mini Hội

nông dân
30.000 30.000 3.000 3.000 27.000

5
Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân cấp

huyện
556.000 556.000 56.000 56.000 500.000

6 Duy trì, cập nhật PMKT  4.000 4.000 400 400 3.600

7 Kinh phí hỗ trợ UV BCH 11.000 11.000 1.000 1.000 10.000

2.5 Hội cựu chiến binh 3 542.847 71.000 471.847 354.847 117.000 19.100 7.400 11.700 535.447

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 471.847 471.847 354.847 117.000 11.700 11.700 471.847

2
Tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm

CCB giúp nhau giảm nghèo 
56.000 56.000 6.000 6.000 50.000

3
KP thăm viếng Hội viên hội CCB

khó khăn:
11.000 11.000 1.000 1.000 10.000

4 Duy trì, cập nhật PMKT  4.000 4.000 400 400 3.600

3 QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 82 23.712.054 11.177.750 12.534.304 9.129.304 3.405.000 1.437.120 1.113.398 332.500 22.598.656

3.1 Văn phòng HĐND và UBND 20 8.636.079 5.535.000 3.101.079 2.161.079 940.000 638.900 552.900 86.000 8.083.179

1 Quỹ lương +CTX 2.763.366 2.763.366 1.903.366 860.000 86.000 86.000 2.763.366
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Lương, phụ cấp hợp đồng 68 (04

người) 4
337.713 337.713 257.713 80.000 337.713

2 KP đặc thù 1.111.000 1.111.000 0 111.000 111.000 1.000.000

3 KP Bộ phận tiếp công dân 326.000 326.000 0 33.000 33.000 293.000

4
KP công nghệ thông tin, trang

thông tin điện tử
1.005.000 1.005.000 0 100.500 100.500 904.500

5
KP bảo hiểm, phí đường bộ, đăng

kiểm và sửa chữa nhỏ 02 xe ô tô
290.000 290.000 0 29.000 29.000 261.000

6 Kinh phí tự vệ 111.000 111.000 0 11.000 11.000 100.000

7
Kinh phí hỗ trợ chi lương và hoạt

động nhà khách
44.000 44.000 0 4.000 4.000 40.000

8
Kinh phí duy trì, cải tiến chất

lượng ISO
17.000 17.000 0 2.000 2.000 15.000

9
Kinh phí chuyển bộ phận một cửa

sang bưu điện
444.000 444.000 0 44.000 44.000 400.000

10 Kinh phí hoạt động của HĐND 2.150.000 2.150.000 0 215.000 215.000 1.935.000

11 Duy trì, cập nhật PMKT 4.000 4.000 400 400 3.600

12 Kinh phí hỗ trợ UV BCH 33.000 33.000 0 3.000 3.000 30.000

3.2 Phòng Nội vụ 7 2.245.747 492.000 1.753.747 1.480.747 273.000 76.700 49.400 27.300 2.196.347

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 853.747 853.747 580.747 273.000 27.300 27.300 853.747

2 Công tác tôn giáo 117.000 117.000 0 12.000 12.000 105.000

3 Kiểm tra công tác CCHC 27.000 27.000 0 3.000 3.000 24.000

4 Khen thưởng 1.233.000 333.000 900.000 900.000 33.000 33.000 1.200.000

5 Duy trì, cập nhật PMKT  4.000 4.000 400 400 3.600

6 Kinh phí hỗ trợ UV BCH 11.000 11.000 0 1.000 1.000 10.000

3.3 Phòng Tài chính và Kế hoạch 7 1.062.485 104.000 958.485 657.485 301.000 40.500 10.400 30.100 1.052.085

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 958.485 958.485 657.485 301.000 30.100 30.100 958.485

2
Kinh phí nâng cấp, duy trì hệ

thống Tabmis
33.000 33.000 3.000 3.000 30.000

3

Kinh phí hoạt động cấp giấy

chứng nhận ĐKKD hộ cá thể,

HTX

56.000 56.000 6.000 6.000 50.000

4 Duy trì, cập nhật PMKT 4.000 4.000 400 400 3.600

5 Kinh phí hỗ trợ UV BCH 11.000 11.000 1.000 1.000 10.000
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3.4 Phòng Tài nguyên và MT 7 1.020.108 153.000 867.108 594.108 273.000 41.700 14.400 27.300 1.005.708

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 867.108 867.108 594.108 273.000 27.300 27.300 867.108

2

Kinh phí Đoàn kiểm tra môi

trường và lấy mẫu giám sát môi

trường

44.000 44.000 4.000 4.000 40.000

3
Kinh phí Đoàn kiểm tra khoáng

sản
33.000 33.000 3.000 3.000 30.000

4 Kinh phí Đoàn kiểm tra đất đai 31.000 31.000 3.000 3.000 28.000

5
Kinh phí xây dựng hệ số điều

chỉnh giá đất
31.000 31.000 3.000 3.000 28.000

6
Kinh phí tuyên truyền các ngày lễ

lớn về môi trường
10.000 10.000 1.000 1.000 9.000

7 Duy trì, cập nhật PMKT  4.000 4.000 400 400 3.600

3.5 Phòng Nông nghiệp và PTNT 5 1.134.414 469.000 665.414 470.414 195.000 65.900 46.400 19.500 1.088.014

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 665.414 665.414 470.414 195.000 19.500 19.500 665.414

2 KP trồng cây nhớ ơn Bác 111.000 111.000 11.000 11.000 100.000

3

Kinh phí quảng bá thương hiệu hồ

tiêu và các sản phẩm tiềm năng

của Chư Sê

199.000 199.000 20.000 20.000 179.000

4

Kinh phí hỗ trợ cập nhật, bổ sung

thông tin bộ chỉ số theo dõi, đánh

giá nước sạch và VSMT nông

thôn

33.000 33.000 3.000 3.000 30.000

5
Kinh phí Đoàn kiểm tra và kiểm

soát giết mổ động vật
22.000 22.000 2.000 2.000 20.000

6

Kinh phí phối hợp kiểm tra, kiểm

soát điều kiện bảo đảm an toàn

thực phẩm và phương thức quản

lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu

nhỏ lẻ

11.000 11.000 1.000 1.000 10.000

7

Kinh phí kiểm tra, đánh giá phân 

loại cơ ở SXKD vật tư nông 

nghiệp và sản phẩm nông lâm 

thủy sản

22.000 22.000 2.000 2.000 20.000

Page 7 of 15



Quỹ lương và 

các khoản theo 

lương

CTX
Giữ lại 

NSH

Phân bổ 

đơn vị

1 2 3 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12=4-10 13

STT Nội dung 

Biên 

chế 

được 

giao

Tổng dự toán 

năm 2021

Kinh phí 

không tự chủ

Kinh phí tự chủ TK 10% thực hiện CCTL

Dự toán phân 

bổ năm 2021
Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số 

Trong đó

8
Kinh phí văn phòng điều phối 

NTM
56.000 56.000 6.000 6.000 50.000

9 Duy trì, cập nhật PMKT 4.000 4.000 400 400 3.600

10 Kinh phí hỗ trợ UV BCH 11.000 11.000 1.000 1.000 10.000

3.6  Phòng Tư pháp 4 630.536 142.778 487.758 331.758 156.000 27.000 14.178 15.600 616.358

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 487.758 487.758 331.758 156.000 15.600 15.600 487.758

2
Kinh phí tập huấn hòa giải viên cơ 

sở
27.778 27.778 2.778 25.000

3 Tuyên truyền PBGDPL 111.000 111.000 11.000 11.000 100.000

4 Duy trì, cập nhật PMKT 4.000 4.000 400 400 3.600

3.7 Phòng Thanh tra 5 823.408 151.200 672.208 477.208 195.000 32.820 13.320 19.500 810.088

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 672.208 672.208 477.208 195.000 19.500 19.500 672.208

2 Kinh phí may trang phục ngành 25.000 25.000 0 25.000

3 Kinh phí giải quyết và xử lý đơn 67.000 67.000 7.000 7.000 60.000

4 KP tiếp công dân 19.200 19.200 1.920 1.920 17.280

5

Tập huấn tiếp công dân, giải quyết 

đơn thư, triển khai công tác phòng 

chống tham nhũng, kê khai minh 

bạch tài sản

25.000 25.000 3.000 3.000 22.000

6 Duy trì, cập nhật PMKT 4.000 4.000 400 400 3.600

7 Kinh phí hỗ trợ UV BCH 11.000 11.000 1.000 1.000 10.000

3.8 Phòng Văn hóa và Thông tin 4 1.262.064 774.000 488.064 332.064 156.000 94.000 78.400 15.600 1.183.664

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 488.064 488.064 332.064 156.000 15.600 15.600 488.064

2
Kinh phí Ban chỉ đạo đời sống 

văn hóa
130.000 130.000 13.000 13.000 117.000

3
Kinh phí Đoàn kiểm tra liên 

ngành DV văn hóa
36.000 36.000 4.000 4.000 32.000

4 Kinh phí Công tác gia đình 86.000 86.000 9.000 9.000 77.000

5
Kinh phí Ban chỉ đạo ứng dụng 

CNTT
42.000 42.000 4.000 4.000 38.000

6
Kinh phí hỗ trợ ngày chạy 

Olympic
22.000 22.000 2.000 2.000 20.000

7 Kinh phí duy trì hệ thống wifi 192.000 192.000 19.000 19.000 173.000

8 Kinh phí đăng báo tuyên truyền 206.000 206.000 21.000 21.000 185.000

9 Duy trì, cập nhật PMKT 4.000 4.000 400 400 3.600
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10
Kinh phí BCĐ đại hội thể dục thể 

thao huyện
56.000 56.000 6.000 6.000 50.000

3.9 Phòng Giáo dục và Đào tạo 7 1.137.926 15.000 1.122.926 849.926 273.000 28.700 1.400 27.300 1.136.526

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 1.122.926 1.122.926 849.926 273.000 27.300 27.300 1.122.926

2 Duy trì, cập nhật PMKT 4.000 4.000 400 400 3.600

3 Kinh phí hỗ trợ UV BCH 11.000 11.000 1.000 1.000 10.000

3.10 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 6 824.808 4.000 820.808 586.808 234.000 23.800 400 23.400 824.408

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 820.808 820.808 586.808 234.000 23.400 23.400 820.808

2 Duy trì, cập nhật PMKT  4.000 4.000 400 400 3.600

3.11 Phòng LĐ TB và Xã hội 6 2.529.193 1.441.000 1.088.193 834.193 254.000 167.800 142.400 25.400 2.386.793

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 892.814 892.814 658.814 234.000 23.400 23.400 892.814

2 Lương hợp đồng 68 (01 người) 1 81.308 81.308 61.308 20.000 2.000 2.000 81.308

3
Hỗ trợ lương cho 02 nhân viên tư 

vấn trẻ em
114.071 114.071 114.071 0 0 114.071

4 Ban chỉ đạo 1956 11.000 11.000 1.000 1.000 10.000

5 Kinh phí vì sự tiến bộ phụ nữ 22.000 22.000 2.000 2.000 20.000

6
Quản lý nhà nước về giảm nghèo 

(in phôi giấy chứng nhận)
11.000 11.000 1.000 1.000 10.000

7 Kinh phí rà soát hộ nghèo 333.000 333.000 33.000 33.000 300.000

8
Kinh phí tổ công tác liên ngành 

kiểm tra an toàn VSLĐ
22.000 22.000 2.000 2.000 20.000

9
Triển khai thu thập cung cầu lao 

động
39.000 39.000 4.000 4.000 35.000

10 Chi hoạt động ngày TBLS 27/7 100.000 100.000 10.000 10.000 90.000

11 Kinh phí duy trì HT ISO 11.000 11.000 1.000 1.000 10.000

12
Kinh phí quản trang, sửa chữa bia 

mộ 
189.000 189.000 19.000 19.000 170.000

13
Kinh phí cúng viếng nghĩa trang 

hàng tháng 
133.000 133.000 13.000 13.000 120.000

14

Thăm tặng quà gia đình chính 

sách, gia đình nạn nhân chất độc 

da cam

222.000 222.000 22.000 22.000 200.000

15 Kinh phí hoạt động về trẻ em 122.000 122.000 12.000 12.000 110.000

16
Chi công tác quản lý đối tượng 

BTXH
211.000 211.000 21.000 21.000 190.000
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17 Kinh phí đưa đón đối tượng 11.000 11.000 1.000 1.000 10.000

18 Duy trì, cập nhật PMKT 4.000 4.000 400 400 3.600

3.12 Phòng Y tế 1 443.208 320.000 123.208 85.208 38.000 35.200 31.400 3.800 411.808

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 123.208 123.208 85.208 38.000 3.800 3.800 123.208

2
Kp lễ phát động hưởng ứng tháng 

hành động vì ATTP
10.000 10.000 1.000 1.000 9.000

3
Kinh phí Ban chỉ đạo liên ngành 

về ATTP
11.000 11.000 1.000 1.000 10.000

4 KP đoàn liên ngành ATTP 82.000 82.000 8.000 8.000 74.000

5
KP đoàn kiểm tra liên ngành hành 

nghề Dược tư nhân
22.000 22.000 2.000 2.000 20.000

6
KP đoàn kiểm tra liên ngành hành 

nghề Y tư nhân
22.000 22.000 2.000 2.000 20.000

7
Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

2021
169.000 169.000 17.000 17.000 152.000

8 Duy trì, cập nhật PMKT  4.000 4.000 400 400 3.600

3.13 Phòng Dân tộc 3 445.307 60.000 385.307 268.307 117.000 12.100 6.400 11.700 438.907

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 385.307 385.307 268.307 117.000 11.700 11.700 385.307

2
Công tác tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết
56.000 56.000 6.000 50.000

3 Duy trì, cập nhật PMKT  4.000 4.000 400 400 3.600

3.14 Mua sắm TS, trang thiết bị 1.516.772 1.516.772 152.000 152.000 1.364.772

4 SỰ NGHIỆP KINH TẾ 28.848.675 14.591.802 14.256.873 11.418.873 2.838.000 1.743.430 1.459.630 283.800 27.389.045

4.1 Trung tâm dịch vụ NN 2.234.189 654.961 1.579.228 1.249.228 330.000 99.146 66.146 33.000 2.168.043

1 Quỹ lương + chi thường xuyên 15 1.579.228 1.579.228 1.249.228 330.000 33.000 0 33.000 1.579.228

2 Duy trì, cập nhật PMKT  4.000 4.000 400 400 3.600

3 KP chi hoạt động Hiệp hội hồ tiêu 95.000 95.000 10.000 10.000 85.000

4
Kinh phí chuyển đổi trồng lúa 

sang trồng ngô sinh khối
347.460 347.460 34.746 34.746 312.714

5 Kinh phí sự nghiệp nông nghiệp 208.501 208.501 21.000 21.000 187.501

4.2 Sự nghiệp kiến thiết thị chính 2.521.674 405.334 2.116.340 1.654.340 462.000 86.733 40.533 46.200 2.481.141 5

BQL chợ thị trấn Chư Sê 9 978.503 110.889 867.614 669.614 198.000 30.889 11.089 19.800 967.414

BQL chợ phía Nam 6 676.009 127.778 548.231 416.231 132.000 25.978 12.778 13.200 663.231

BQL chợ Mỹ Thạch 6 665.148 166.667 498.481 366.481 132.000 29.867 16.667 13.200 648.481
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BQL Bến xe 6 202.014 202.014 202.014 0 0 0 202.014

4.3 Sự nghiệp giao thông 4.222.480 2.226.000 1.996.480 1.754.480 242.000 246.600 222.400 24.200 4.000.080

Quỹ lương + CTX Đội giao thông 

công chính 5
548.480 4.000 544.480 434.480 110.000 11.400 400 11.000 548.080

 

Duy tu sửa chữa các tuyến đường 

hàng năm
2.222.000 2.222.000 0 222.000 222.000 0 2.000.000

Kinh phí hỗ trợ Tổ tự quản ATGT 1.452.000 1.452.000 1.320.000 132.000 13.200 0 13.200 1.452.000

4.4

Sự nghiệp môi trường, kiến thiết 

thị chính 82 13.460.332 4.895.507 8.564.825 6.760.825 1.804.000 669.951 489.551 180.400 12.970.781

4.5 Sự nghiệp KH công nghệ 410.000 410.000 41.000 41.000 369.000

4.6

Sự nghiệp nông nghiệp công 

nghệ cao
4.000.000 4.000.000 400.000 400.000 3.600.000

4.7 Đề án thành lập TX Chư Sê 2.000.000 2.000.000 200.000 200.000 1.800.000

5 SỰ NGHIỆP GD VÀ ĐT 238.613.000 33.056.620 205.556.380 186.009.380 19.547.000 5.260.565 3.305.865 1.954.700 235.307.135

5.1 Sự nghiệp giáo dục 206.391.166 2.144.666 204.246.500 185.462.500 18.784.000 2.093.167 214.767 1.878.400 206.176.400

Mẫu giáo, cấp I, cấp II 205.722.833 1.476.333 204.246.500 185.462.500 18.784.000 2.026.033 147.633 1.878.400 205.575.200

Hội khuyến học 195.778 195.778 19.578 19.578 176.200

Hội cựu giáo chức 55.556 55.556 5.556 5.556 50.000

Trung tâm giáo dục cộng đồng các 

xã, thị trấn
250.000 250.000 25.000 25.000 225.000

Hỗ trợ cán bộ đi học 167.000 167.000 17.000 17.000 150.000

5.2 Sự nghiệp đào tạo 3.969.939 2.660.059 1.309.880 546.880 763.000 342.306 266.006 76.300 3.703.933

Trung tâm GDNN-GDTX 26 1.634.046 958.119 675.927 107.927 568.000 152.612 95.812 56.800 1.538.234

1 Quỹ lương + Chi thường xuyên 675.927 675.927 107.927 568.000 56.800 56.800 675.927

2 Duy trì, cập nhật PMKT  4.000 4.000 400 400 3.600

3

Kinh phí các lớp giáo dục thường 

xuyên
788.708 788.708 78.871 78.871 0 709.837

4 Kinh phí các lớp sơ cấp nghề 165.411 165.411 16.541 16.541 0 148.870

Trung tâm BD chính trị 5 2.335.893 1.701.940 633.953 438.953 195.000 189.694 170.194 19.500 2.165.699

1 Quỹ lương + Chi thường xuyên 633.953 633.953 438.953 195.000 19.500 19.500 633.953

2 Duy trì, cập nhật PMKT 4.000 4.000 400 400 3.600

3 Hỗ trợ hoạt động Hội trường mới 26.667 26.667 2.667 2.667 24.000
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Quỹ lương và 

các khoản theo 

lương

CTX
Giữ lại 

NSH

Phân bổ 

đơn vị

1 2 3 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12=4-10 13

STT Nội dung 

Biên 

chế 

được 

giao

Tổng dự toán 

năm 2021

Kinh phí 

không tự chủ

Kinh phí tự chủ TK 10% thực hiện CCTL

Dự toán phân 

bổ năm 2021
Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số 

Trong đó

4
Kinh phí mua các loại sách phục 

vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng
24.444 24.444 2.444 2.444 22.000

5

Kinh phí nghiên cứu học tập kinh 

nghiệm, đi thực tế trong và ngoài 

tỉnh tại các trường chính trị, Trung 

tâm chính trị

62.500 62.500 6.250 6.250 56.250

6 Kinh phí các lớp bồi dưỡng 1.584.329 1.584.329 158.433 158.433 1.425.896

5.3 Tăng cường CSVC tr. học 5.500.000 5.500.000 550.000 550.000 4.950.000

5.4
Kinh phí mua sắm thiết bị dạy 

học các lớp 1, 2 và 6
1.667.000 1.667.000 167.000 167.000 1.500.000

5.5
Kinh phí nghiệp vụ chuyên môn 

ngành
4.900.924 4.900.924 490.092 490.092 4.410.832

5.6

Mua sắm tập trung, tăng cường 

CSVC trường học, bổ sung kinh 

phí trong năm học mới, tăng 

biên chế …

16.183.971 16.183.971 1.618.000 1.618.000 14.565.971

6 SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - TT 5.078.663 2.976.273 2.102.390 1.532.390 570.000 354.627 297.627 57.000 4.781.036

Trung tâm văn hóa, thông tin và 

thể thao 26 5.078.663 2.976.273 2.102.390 1.532.390 570.000 354.627 297.627 57.000 4.781.036

Quỹ lương + Chi thường xuyên 2.102.390 2.102.390 1.532.390 570.000 57.000 0 57.000 2.102.390

 Duy trì, cập nhật PMKT 4.000 4.000 400 400 3.600

SC sân vận động 305.982 305.982 30.598 30.598 275.384

Đại hội thể dục thể thao 666.667 666.667 66.667 66.667 600.000

Chi nghiệp vụ chuyên môn sự 

nghiệp văn hóa
926.704 926.704 92.670 92.670 834.034

Chi nghiệp vụ chuyên môn sự 

nghiệp thể thao
241.111 241.111 24.111 24.111 217.000

Chi nghiệp vụ chuyên môn sự 

nghiệp thư viện
177.356 177.356 17.736 17.736 159.620

Chi nghiệp vụ chuyên môn sự 

nghiệp PTTH
654.453 654.453 65.445 65.445 589.008

7 SỰ NGHIỆP LƯU TRỮ 3 311.145 311.145 245.145 66.000 6.600 6.600 311.145

II CHI NGÂN SÁCH XÃ 75.776.766 9.661.399 66.115.367 57.377.377 8.737.990 873.799 873.799 75.776.766

III CHI KHÁC NGÂN SÁCH 4.192.329 3.884.211 308.119 242.119 66.000 294.721 294.721 0 3.897.608
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Quỹ lương và 

các khoản theo 

lương

CTX
Giữ lại 

NSH

Phân bổ 

đơn vị

1 2 3 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12=4-10 13

STT Nội dung 

Biên 

chế 

được 

giao

Tổng dự toán 

năm 2021

Kinh phí 

không tự chủ

Kinh phí tự chủ TK 10% thực hiện CCTL

Dự toán phân 

bổ năm 2021
Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số 

Trong đó

1
Chi các hoạt động kỷ niệm 40 

năm ngày thành lập huyện 
1.111.000 1.111.000 111.000 111.000 1.000.000

2

Chi cục thuế khu vực Chư Sê-Chư 

Pưh - Hỗ trợ kinh phí đoàn chống 

thất thu ngân sách

222.000 222.000 22.000 22.000 200.000

3
Chi hỗ trợ cho vay qua Ngân hàng 

CSXH
1.000.000 1.000.000 0 1.000.000

4
Hội doanh nghiệp - Hội nghị gặp 

gỡ các doanh nghiệp đầu năm 
100.000 100.000 10.000 10.000 90.000

5

Liên đoàn lao động huyện Chư Sê 

- Hỗ trợ kinh phí hội thi mâm cơm 

cuối tuần, hội thi tìm hiểu lái xe 

an toàn, hội diễn văn nghệ quần 

chúng  và hỗ trợ UV BCH)

158.333 158.333 15.833 15.833 142.500

6

Tòa án huyện Chư Sê - Kinh phí 

hỗ trợ xét xử và công tác Hội 

thẩm nhân dân

113.000 113.000 11.300 11.300 101.700

7
Chi cục thi hành án huyện Chư Sê 

- Hỗ trợ BCĐ thi hành án huyện
44.000 44.000 4.000 4.000 40.000

8

Viện kiểm sát huyện Chư Sê - 

Tuyên truyền giáo dục pháp luật, 

tập huấn công tác thụ lý tin báo tố 

giác tội phạm…

78.000 78.000 8.000 8.000 70.000

9

Hạt kiểm lâm huyện Chư Sê - 

Kinh phí phòng, chống chặt phá 

rừng

111.000 111.000 11.000 11.000 100.000

10 Hội người cao tuổi 259.667 259.667 25.967 25.967 233.700

11
Hội nạn nhân chất độc 

Dacam/dioxin
314.667 314.667 31.467 31.467 283.200

12 Hội cựu thanh niên xung phong 132.656 132.656 13.266 13.266 119.390

13 Hội tù chính trị yêu nước 118.889 118.889 11.889 11.889 107.000

14 Hội Chử thập đỏ 429.119 121.000 308.119 242.119 66.000 19.000 19.000 0 410.119

IV CHI AN NINH, QP 5.880.000 5.880.000 0 0 0 0 588.000 0 5.292.000
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Quỹ lương và 

các khoản theo 

lương

CTX
Giữ lại 

NSH

Phân bổ 

đơn vị

1 2 3 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12=4-10 13

STT Nội dung 

Biên 

chế 

được 

giao

Tổng dự toán 

năm 2021

Kinh phí 

không tự chủ

Kinh phí tự chủ TK 10% thực hiện CCTL

Dự toán phân 

bổ năm 2021
Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số 

Trong đó

An ninh 1.667.000 1.667.000 167.000 1.500.000

Quốc phòng 4.213.000 4.213.000 421.000 3.792.000

V CHI NGUỒN TĂNG THU 2.000.000 2.000.000

BS CCTL (70%) 1.400.000 1.400.000

Bổ sung dự phòng NS huyện 600.000 600.000

C DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 9.806.000 9.806.000

Ngân sách cấp huyện 8.481.601 8.481.601

Ngân sách cấp xã 1.324.399 1.324.399

D BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 42.250.000 42.250.000 0 0 0 0 0 0 42.250.000

1
Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu 

giáo 3, 4, 5 tuổi
3.180.000 3.180.000 3.180.000

2
Hỗ trợ học sinh và trường PT ở xã, 

thôn ĐBKK
1.298.000 1.298.000 1.298.000

3

KP chi trả học bổng, mua phương 

tiện cho người khuyết tật theo TT 

42/2013

226.000 226.000 226.000

4

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên 

là người đồng bào DTTS theo Quyết 

định 66/2013/QĐ-TTg

80.000 80.000 80.000

5

Hỗ trợ cho học sinh, sinh viên cao 

đẳng, trung cấp theo Quyết định số 

53/2015/QĐ-TTg

96.000 96.000 96.000

6
Cấp bù miễn giảm học phí, chi phí 

học tập theo NĐ86/2015
1.751.000 1.751.000 1.751.000

7
Chênh lệch học bổng cho học sinh 

nội trú theo Thông tư số 43/2007
268.000 268.000 268.000 Trường Nội trú

8 Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách 2.010.000 2.010.000 2.010.000

9
Kinh phí thực hiện chính sách bảo trợ 

xã hội
15.249.000 15.249.000 15.249.000

Đã phân bổ cho 

Phòng Lao động TB 

và XH

10
Kinh phí chi cho người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số
100.000 100.000 100.000 Phòng dân tộc

11
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đmả bảo 

trật tự ATGT
220.000 220.000 220.000

Phân bổ phòng KT 

và HT

12
Trung tâm GD nghề nghiệp (Sở Lao 

động TBXH chuyển về)
2.838.000 2.838.000 2.838.000

Đã phân bổ cho 

Trung tâm GDNN
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Quỹ lương và 

các khoản theo 

lương

CTX
Giữ lại 

NSH

Phân bổ 

đơn vị

1 2 3 4=5+6 5 6=7+8 7 8 9=10+11 10 11 12=4-10 13

STT Nội dung 

Biên 

chế 

được 

giao

Tổng dự toán 

năm 2021

Kinh phí 

không tự chủ

Kinh phí tự chủ TK 10% thực hiện CCTL

Dự toán phân 

bổ năm 2021
Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Tổng số 

Trong đó

13
Kinh phí hoạt động công tác đảng 

theo QĐ 99-QĐ/TW
930.000 930.000 930.000

Đã phân bổ cho cấp 

xã

14
Bổ sung kinh phí hoạt động khu dân 

cư, xã thuộc vùng khó khăn
974.000 974.000 974.000

Đã phân bổ cho 

Phân bổ cho cấp xã

15

Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho chi hội 

thuộc các tổ chức chính trị-xã hội ở 

thôn, làng, xã ĐBKK

95.000 95.000 95.000
Đã phân bổ cho cấp 

xã

16
KP thực hiện bảo vệ và phát triển đất 

trồng lúa
3.911.000 3.911.000 3.911.000

Đã phân bổ cho 

phòng NN và 

PTNT: 1.800 trđ, 

Trung tâm dịch vụ 

NN: 375,148 trđ

17
KP hỗ trợ chính sách miễn thu thuỷ 

lợi phí
2.298.000 2.298.000 2.298.000

18
Kinh phí tiểu đội dân quân thường 

trực
661.000 661.000 661.000 BCH quân sự huyện

19
Hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra 

nhân dân cấp xã
75.000 75.000 75.000

Đã phân bổ cho  các 

xã

20
Phụ cấp hàng tháng cộng tác viên 

giảm nghèo
27.000 27.000 27.000

Đã phân bổ cho 

Phòng LĐ TB và 

XH

21
Kinh phí trùng tu, bảo vệ các công 

trình di tích lịch sử
70.000 70.000 70.000

Phân bổ cho Phòng 

Văn hóa &TT

22
Kinh phí tiêm phòng vắc xin lở mồm 

long móng
134.000 134.000 134.000

23 Kinh phí xây dựng nhà công an xã 1.600.000 1.600.000 1.600.000

24
Hỗ trợ kinh phí môi trường, kiến thiết 

thị chính
4.000.000 4.000.000 4.000.000

Đã phân bổ cho BQL 

CTĐT và VSMT, 

trong đó 2 tỷ trồng cây 

xanh và hoa viên

25
Kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu các 

dân tộc thiểu số 2019 
159.000 159.000 159.000 Hoàn ứng NST
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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ 

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Xét Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 11/12/2020 của UBND huyện về 

việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021; Báo cáo 

thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; ý kiến thảo luận của các vị đại 

biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021, như sau: 

I. Phần thu 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn    663.661 triệu đồng 

Trong đó:  

 - Thu ngân sách hưởng theo phân cấp   219.930 triệu đồng 

 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh   443.731 triệu đồng 

 + Thu từ tiền sử dụng đất và đấu giá QSD đất  179.1 triệu đồng 

II. Phần chi 

Tổng chi ngân sách năm 2021:     663.661 triệu đồng. 

Trong đó: 

1. Chi xây dựng cơ bản:      209.683 triệu đồng 

2. Chi thường xuyên:     401.922 triệu đồng 

3. Dự phòng ngân sách:     9.806 triệu đồng 

4. Các khoản bổ sung có mục tiêu:   42.250 triệu đồng 

III. Các giải pháp tổ chức thực hiện 

Để hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra, đồng thời 

cân đối dự toán chi ngân sách cấp huyện, xã trong năm 2021. Hội đồng nhân 

dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện thực hiện một số biện pháp điều hành 

nhiệm vụ thu, chi cụ thể như sau:  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ SÊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:       /NQ-HĐND           Chư Sê, ngày       tháng 12  năm 2020 

  DỰ THẢO  



2 

 

1. Tăng cường công tác quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng 

dụng công nghệ thông tin, thực hiện các giải pháp để giảm thiểu thời gian về thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Triển khai thực hiện các biện pháp để thu 

hồi, xử lý các khoản thuế nợ đọng kéo dài của những năm trước, đồng thời 

không để xảy ra tình trạng nợ thuế phát sinh thêm 

2. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tập trung thực hiện công tác giải phóng 

mặt bằng tạo quỹ đất sạch, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất… 

nhằm hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2021 theo Nghị quyết của 

HĐND huyện 

3. Quản lý điều hành chi NSNN theo đúng Luật NSNN quy định, các cấp 

từ huyện đến xã, thị trấn điều hành chi trong dự toán đã được HĐND các cấp 

phê chuẩn, ưu tiên chi lương và các khoản đóng góp quy định cho con người; 

tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện chính sách tiền lương, tập trung nguồn 

lực để xây dựng các xã đạt nông thôn mới. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này 

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân 

dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn 

giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Khóa IX, Kỳ họp thứ mười lăm 

thông qua ngày … tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ thông qua./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- TT. Huyện ủy;  

- TT. HĐND huyện;  

- CT, các Phó CT. UBND huyện;  

- BTT. UBMTTQ huyện;  

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các Phòng, Ban thuộc huyện;  

- TT. HĐND – UBND – UBMTTQ các xã, thị trấn; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện;  

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HĐ. 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                   Nguyễn Hồng Hà 
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